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Câu 1: Đáy của hình chóp S.ABCD là một hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và có độ dài là a, thể tích khối tứ diện S.BCD bằng:
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Câu 2: Cho khối lăng trụ đều ABC.A’B’C’ cạnh đáy bằng a, B’C tạo với đáy (ABC) góc 600. Tính VABC.A’B’C’ theo a

A. V = 
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C. V = 
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D. V = 
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Câu 3: Đồ thị hàm số 
[image: image9.wmf]2
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 cắt trục hoành tại điểm nào

A. (2; 0)
B. (0; -2)
C. (0; 2)
D. (-2; 0)
Câu 4: Khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Chiều cao khối chóp S.ABC có độ dài tính theo a là:

A. a
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C. a
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D. 2a
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Câu 5: Số giao điểm của đồ thị hàm số y = - x4 – 2x2  - 1 với trục hoành là :

A. 1
B. 0
C. 2
D. 3
Câu 6: Đồ thị của hàm số y = x4 – 2x2 là

A. 
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B. 
[image: image15.emf]f(x)=x^3-3*x+1
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C. 
[image: image16.emf]f(x)=x^4-2*x^2
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D. 
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Câu 7: Đồ thị sau đây có thể là đồ thị của hàm số nào
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Câu 8: Cho hàm số y = 
[image: image23.wmf]1
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 phát biểu nào sau đây SAI
A. Hàm số có một cực trị
B. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là I(-1;1)
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x=-1
D. Hàm số đồng biến trên 
[image: image24.wmf](
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Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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A. -1
B. 0
C. -2
D. 1
Câu 10: Hàm số nào sau đây đồng biến trên R
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Câu 11: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau
B. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau
C. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn luôn bằng nhau
D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh
Câu 12: Giá trị lớn nhất của hàm số 
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 trên đoạn 
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A. -1/5
B. -3/2
C. 0
D. 2
Câu 13: Giá trị lớn nhất của hàm số 
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A. 
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B. 2
C. 
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D. 4
Câu 14: Trong các tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image35.wmf]32
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, tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất tiếp xúc với đồ thị hàm số tại điểm nào

A. (0 ;1)
B. (1 ;0)
C. (1 ;-1)
D. (-1 ;-3)
Câu 15: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

A. Năm mặt
B. Hai mặt
C. Bốn mặt
D. Ba mặt
Câu 16: Cho hàm số y = x4 -(m+1)x2 +3. Với giá trị nào của m thì hàm số có 3 cực trị

A. 
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B. m<1
C. 
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D. m>-1
Câu 17: Khi chiều cao của một hình chóp đều tăng lên k lần (k>0) nhưng độ dài mỗi cạnh đáy giảm đi k lần thì thể tích của nó là :

A. Không thay đổi
B. Tăng lên k lần
C. Tăng lên 
[image: image38.wmf]2
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D. Giảm đi k lần.
Câu 18: Cho khối tứ diện có thể tích là V. Gọi V’ là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho, tính tỉ số 
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Câu 19: Cho hàm số 
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 xác định trên 
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, ta xét các khẳng định dưới đây. Hãy cho biết khẳng định nào là khẳng định đúng?

A. Nếu hàm số trên đạt cực tiểu tại điểm 
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B. Nếu hàm số trên đạt cực trị tại điểm 
[image: image50.wmf]0
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C. Nếu hàm số trên đạt cực tiểu tại điểm 
[image: image52.wmf]0
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D. Nếu hàm số trên đạt cực đại tại điểm 
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Câu 20: Cho tứ diện OABC có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và AB=5, BC=6, CA=7. Thể tích V của tứ diện OABC là:

A. 
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Câu 21: Cho hàm số 
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Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số có hai cực trị
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x=0
C. Hàm số có cực đại và cực tiểu
D. Hàm số đạt cực đại tại x=-1
Câu 22: Hình tứ diện đều có bao nhiêu trục đối xứng?

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 23: Tất cả các điểm cực đại của đồ thị hàm số 
[image: image62.wmf]42
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A. (–1;4)
B. (0;3)
C. (1;4), (–1;4)
D. (1;4)
Câu 24: Đồ thị hàm số [image: image63.wmf]32
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 có giá trị lần lượt là:

A. 
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Câu 25: Một hình chóp tam giác có đường cao bằng 100cm và các cạnh đáy bằng 20cm, 21cm, 29cm. Thể tích khối chóp đó bằng:

A. 
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Câu 26: Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’ có các cạnh AB=3, AD=4, AA’=5, thể tích lớn nhất của hình hộp trên là

A. 20
B. 60
C. 80
D. 15
Câu 27: Đồ thị hàm số [image: image74.wmf]2
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 điểm cực trị nằm trên đường thẳng [image: image76.wmf]yaxb
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 bằng bao nhiêu ?

A. 4
B. 2
C. -4
D. -2
Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = 
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 và vuông góc với mp đáy. Tính d(A,(SBC))
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Câu 29: Cho hàm số 
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, khẳng định nào dưới đây là SAI
A. Hàm số nghịch biến trên 
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B. Hàm số nghịch biến trên 
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C. Hàm số nghịch biến trên 
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D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng 
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Câu 30: Cho hình chóp SABC có A’, B’ lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SB. Cho biết kết quả tỉ số 
[image: image89.wmf]SABC

SABC

V

V

¢¢


A. 2
B. 1/4
C. 4
D. ½
Câu 31: Hàm số bậc ba 
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có thể có nhiều nhất bao nhiêu cực trị ?
A. 
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B. 1
C. 
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D. 
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Câu 32: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số   
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 tại điểm có hoành độ x=1 là:

A. 0
B. -2
C. -5
D. 1
Câu 33: Tọa độ điểm M là giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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A. 
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Câu 34: Với giá trị nào của m thì phương trình 
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 có đúng 4 nghiệm phân biệt

A. 
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Câu 35: Cho hàm số 
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 khẳng định nào sau đây về hàm số trên là SAI
A. Hàm số nghịch biến trên R
B. Hàm số nghịch biến trên 
[image: image106.wmf][
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C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang
D. Hàm số đồng biến trên R
Câu 36: Với giá trị nào của m thì phương trình 
[image: image107.wmf]3
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có 3 nghiệm phân biệt trong đó có 2 nghiệm dương ?

A. 
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Câu 37: Cho hình lăng trụ đứng 
[image: image112.wmf].'''
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 có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, góc giữa 
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Câu 38: Cho hình chóp OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA=3, OB=4, OC=1. Khi đó khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) là

A. 
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D. 
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Câu 39: Cho hàm số 
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. Tất cả các giá trị nào của 
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 để hàm số luôn đồng biến trên 
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Câu 40: Xét bài toán tìm tham số 
[image: image131.wmf]m

 để bất phương trình 
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D. 
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Câu 41: Một khách sạn có 40 phòng. Tính toán bằng số liệu thống kê với dữ liệu quá khứ người ta ước lượng được rằng nếu đặt ra mức giá cho một phòng là x (nghìn đồng/ngày) thì mỗi ngày sẽ cho thuê được số phòng là 
[image: image137.wmf]()40

20

x

fx

=-

 với 
[image: image138.wmf][
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. Nếu giá thuê phòng đắt hơn 800 nghìn đồng/ngày thì không có khách thuê phòng. Với thông tin như trên thì khách sạn cần đưa ra mức giá x là bao nhiêu  để doanh thu là lớn nhất.

A. 600
B. 500
C. 400
D. 700
Câu 42: Giá trị m để đồ thị hàm số y = x4 – 2m x2 + 2m + m4 có các điểm cực trị lập thành một tam giác đều là :
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Câu 43: Gọi 
[image: image143.wmf],,
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 là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số 
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. Hỏi diện tích tam giác 
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Câu 44: Số tiệm cận của hàm số 
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A. 0
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 45: Hàm số 
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 đạt cực đại tại 
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 khi giá trị của m bằng

A. -1
B. 3
C. 1
D. -3
Câu 46: Tất cả các giá trị m để hàm số 
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 đồng biến trên R là:
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Câu 47: Cho đồ thị hàm số 
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 và điểm M thuộc đồ thị hàm số trên. Tiếp tuyến với 
[image: image159.wmf]()
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 tại M cắt các tiệm cận của (C) tại A, B. Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận. Tìm điểm M có hoành độ dương để chu vi tam giác IAB là nhỏ nhất

A. M(4; 3)
B. M(3; 5)
C. M(5; 7/2)
D. M(6; 2)
Câu 48: Tất cả giá trị nào của m thì hàm số 
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Câu 49: Cho khối tứ diện có thể tích là V. Gọi V’ là thể tích của khối tứ diện có các đỉnh là các trọng tâm của các mặt của khối tứ diện đã cho, tính tỉ số 
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Câu 50: Hàm số : 
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  đồng biến trên khoảng nào sau đây:

A. 
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----------- HẾT ----------
Ghi chú: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

               - Thí sinh không được sử dụng tài liệu







	Trang 6/6



_1568274743.unknown

_1568274872.unknown

_1568274922.unknown

_1568274973.unknown

_1568274998.unknown

_1568275024.unknown

_1568275036.unknown

_1568275049.unknown

_1568465197.unknown

_1568465220.unknown

_1568275055.unknown

_1568275062.unknown

_1568465139.unknown

_1568275058.unknown

_1568275052.unknown

_1568275043.unknown

_1568275046.unknown

_1568275039.unknown

_1568275030.unknown

_1568275033.unknown

_1568275027.unknown

_1568275011.unknown

_1568275017.unknown

_1568275020.unknown

_1568275014.unknown

_1568275005.unknown

_1568275008.unknown

_1568275002.unknown

_1568274986.unknown

_1568274992.unknown

_1568274995.unknown

_1568274989.unknown

_1568274979.unknown

_1568274983.unknown

_1568274976.unknown

_1568274948.unknown

_1568274961.unknown

_1568274967.unknown

_1568274970.unknown

_1568274964.unknown

_1568274954.unknown

_1568274957.unknown

_1568274951.unknown

_1568274935.unknown

_1568274942.unknown

_1568274945.unknown

_1568274938.unknown

_1568274929.unknown

_1568274932.unknown

_1568274926.unknown

_1568274897.unknown

_1568274910.unknown

_1568274916.unknown

_1568274919.unknown

_1568274913.unknown

_1568274903.unknown

_1568274907.unknown

_1568274900.unknown

_1568274884.unknown

_1568274891.unknown

_1568274894.unknown

_1568274887.unknown

_1568274878.unknown

_1568274881.unknown

_1568274875.unknown

_1568274821.unknown

_1568274846.unknown

_1568274859.unknown

_1568274865.unknown

_1568274869.unknown

_1568274862.unknown

_1568274853.unknown

_1568274856.unknown

_1568274849.unknown

_1568274834.unknown

_1568274840.unknown

_1568274843.unknown

_1568274837.unknown

_1568274828.unknown

_1568274831.unknown

_1568274824.unknown

_1568274768.unknown

_1568274809.unknown

_1568274815.unknown

_1568274818.unknown

_1568274812.unknown

_1568274774.unknown

_1568274806.unknown

_1568274771.unknown

_1568274755.unknown

_1568274762.unknown

_1568274765.unknown

_1568274758.unknown

_1568274749.unknown

_1568274752.unknown

_1568274746.unknown

_1568274638.unknown

_1568274688.unknown

_1568274715.unknown

_1568274730.unknown

_1568274736.unknown

_1568274739.unknown

_1568274733.unknown

_1568274724.unknown

_1568274727.unknown

_1568274719.unknown

_1568274701.unknown

_1568274707.unknown

_1568274710.unknown

_1568274704.unknown

_1568274695.unknown

_1568274698.unknown

_1568274691.unknown

_1568274663.unknown

_1568274676.unknown

_1568274682.unknown

_1568274685.unknown

_1568274679.unknown

_1568274669.unknown

_1568274673.unknown

_1568274666.unknown

_1568274650.unknown

_1568274657.unknown

_1568274660.unknown

_1568274654.unknown

_1568274644.unknown

_1568274647.unknown

_1568274641.unknown

_1568274587.unknown

_1568274612.unknown

_1568274625.unknown

_1568274631.unknown

_1568274635.unknown

_1568274628.unknown

_1568274619.unknown

_1568274622.unknown

_1568274616.unknown

_1568274600.unknown

_1568274606.unknown

_1568274609.unknown

_1568274603.unknown

_1568274593.unknown

_1568274597.unknown

_1568274590.unknown

_1568274561.unknown

_1568274574.unknown

_1568274581.unknown

_1568274584.unknown

_1568274578.unknown

_1568274568.unknown

_1568274571.unknown

_1568274564.unknown

_1568274549.unknown

_1568274555.unknown

_1568274558.unknown

_1568274552.unknown

_1568144855.unknown

_1568274542.unknown

_1568274545.unknown

_1568274539.unknown

_1568144860

_1568144849.unknown

_1568144852.unknown

_1568144846.unknown

